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DƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Nữ 03-06-1994 025165599 Cử nhân Vật Lý Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Vật Lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 07-01-1995 042195000058 Cử nhân Cao Đẳng - Toán Chính quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Toán Hạng III

PHAN THỊ THANH THÚY Nữ 31-12-1994 025265007 Cử nhân giáo dục tiểu học Tại chức Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn Giáo viên Tiểu học - Hạng IV

TRẦN HOÀNG Nam 01-06-1993 215234869 Cử nhân giáo dục thể chất Chính quy Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên thể dục GV tiểu học - hạng IV

LÊ ĐỖ HUYỀN TRANG Nữ 26-04-1994 145536062 Cử nhân - Sư phạm Toán học Chính quy Trung học cơ sở Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ 16-05-1997 025778115 Trung cấp - Sư phạm Tiểu học Chính quy Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ 16-05-1997 025778115 Trung cấp - Sư phạm Tiểu học Chính quy Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG Nữ 16-05-1997 025778115 Trung cấp - Sư phạm Tiểu học Chính quy Trường Tiểu học Mỹ Thuỷ Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

THÁI KIM NGÂN Nữ 16-06-1989 024270663 Trung cấp SPMN Chính quy Trường MN Bình An Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non -hạng IV

TRẦN XUÂN YẾN  NHI Nữ 30-05-1995 056195000008 Cử nhân đại học sư phạm Toán họcChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên THCS môn Toán GV THCS - Hạng III

HUỲNH THỊ DƯƠNG TRÂN Nữ 08-10-1984 023585528 Cử nhân cao đẳng - Công nghệ Hóa học (Chứng chỉ đChính quy Trung học cơ sở Cát Lái Nhân viên Thư viện Nhân viên - Hạng IV

NGUYỄN THỊ KHẮN Nữ 20-12-1969 091169000046 Trung cấp Chính quy Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Nhân viên thiết bị Nhân viên - Hạng IV

PHẠM NGỌC Nam 24-08-1983 212334218 Đại Học - Sư Phạm Tin Học Chính Quy THCS Trần Quốc Toản Giáo Viên Tin Học GV THCS - Hạng III

PHẠM VĂN BỞ Nam 17-11-1964 021436744 Cử nhân cao đẳng - Giáo dục Tiểu họcTại chức Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dụcGV Tiểu học-Hạng III

NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 07-04-1966 021446601 Cử nhqân cao đẳng Chính quy Tiểu học An Phú Giáo viên nhiều môn GV tiểu học hạng III

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ Nữ 20-11-1974 022728296 Trung cấp văn thư Chính quy Trường tiểu học An Phú - q2 Nhân viên Văn Thư Nhân viên Hạng IV

TẠ TRUNG TRƯỜNG Nam 05-11-1987 023992246 Cử nhân - Công nghệ thông tin Đào tạo từ xa Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên - tin học làm tổng phụ trách độiGV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 20-05-1977 023234662 Trung cấp - Thư viện và thiết bị Chính quy Tiểu học An Khánh Nhân viên Thư viện Nhân viên - Hạng IV

HUỲNH THỊ DƯƠNG TRÂN Nữ 08-10-1984 023585528 CỬ NHÂN CAO ĐẲNG-CÔNG NGHỆ HÓA HỌC (CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ -THÔNG TIN THCHÍNH QUY TRƯỜNG THCS CÁT LÁI NHÂN VIÊN THƯ VIỆN NHÂN VIÊN- HẠNG IV

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ Nữ 20-10-1974 022728296 trung cấp - văn thư lưu trữ chính quy trường Tiểu học An Phú Nhân viên văn thư văn thư trung cấp (02.008)

NGUYỄN THỊ BÉ TƯ Nữ 20-10-1974 022728296 trung cấp - văn thư lưu trữ chính quy trường Tiểu học An Phú Nhân viên văn thư văn thư trung cấp (02.008)

NGUYỄN NGỌC TÙNG Nam 02-07-1988 025930468 Thạc Sĩ - Quản lý hệ thống thông tinChính Quy THCS Cát Lái Giáo Viên Tin Học GV THCS

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 03-05-1993 025264043 Cử nhân - Giáo dục Mầm non Vừa học vừa làm Trường Mầm non Bình An Giáo viên mầm non hạng II

Vũ Thị Hương Nữ 21-07-1989 0361 8900 1628 Thạc Sỹ Toán Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GVTHCS - Hạng III

DƯƠNG THỊ THANH HỒNG Nữ 14-10-1995 025254988 Cử nhân - Giáo dục Tiểu Học Tại chức Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

ĐỖ THỊ HẢI YẾN Nữ 01-08-1989 034189003770 Cao đẳng chính Quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên công nghệ 6 Hạng III

PHAN GIA NGHI Nữ 26-11-1995 025352811 Cử nhân - Tiếng Anh chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Tiếng Anh GV THCS - Hạng III
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ĐẶNG THỊ HIỀN Nữ 26-03-1996 187497638 Cử nhân cao đẳng - giáo dục Tiểu HọcChính quy Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng 4

HOÀNG QUỐC GIẢO Nam 20-04-1983 240784176 Cử Nhân Chính Quy THCS Lương  Định Của Giáo Viên Toán GV THCS - Hạng II

PHAN HUỲNH MỸ LAN Nữ 15-12-1992 024945193 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Vừa làm vừa học TiH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên dạy nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH Nữ 05-04-1994 272348353 Cử nhân - Sinh học CHÍNH QUY TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN GIÁO VIÊN SINH HỌC GV THCS Hạng III

NGÔ THỊ HIỀN Nữ 26-09-1991 173665244 Đại học sư phạm Toán học Chính quy trung học cơ sở Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

VŨ THỊ LAN Nữ 28-01-1992 285384963 Cử nhân - Sư phạm Ngữ văn Chính quy THCS Trần Quốc Toản giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

ngô thị thảo phương Nữ 25-02-1988 079188001740 cử nhân ngữ văn anh Tại Chức THCS Thanh Đa Giáo Viên Tiếng Anh gvthcs-hạng III

LÊ ĐỖ HUYỀN TRANG Nữ 26-04-1994 145536062 Cử nhân - Sư phạm Toán học Chính quy Trung học cơ sở Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

ĐẶNG THỊ THANH THÚY Nữ 20-03-1989 024944619  Giáo dục Mầm non Chính quy Mầm Non Sơn Ca Giáo viên mầm non GV Mầm non - Hạng IV

NGUYỄN TUẤN HẢI Nam 10-01-1995 272456465 Cử nhân Sinh học Chính quy tín chỉ Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Sinh học GV THCS - Hạng II

NGUYỄN THỊ NHUNG Nam 18-08-1991 197230694 Cử nhân - Giáo Dục chính trị - Giáo Dục Quốc PhChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Giáo Dục Công Dân GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN Nữ 24-10-1995 194565033 Cử nhân - Hóa học Chính Quy THCS Trần Quốc Toản GV Tổng phụ trách đội GV THCS- Hạng III

VŨ THU TRANG Nữ 21-10-1993 151956680 Cử nhân Chính quy Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ Văn III

PHẠM THỊ TRÚC LY Nữ 10-10-1992 025031630 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Tại chức Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

VÕ THỊ NGÀ Nữ 19-05-1992 187222496 Cử nhân ngữ văn Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Văn Hạng III

TĂNG THANH PHƯỢNG HẰNG Nữ 26-03-1993 024951711 Cừ nhân Cao đẳng - tiếng Anh Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên - Tiếng Anh GV THCS - Hạng III

LÊ THANH QUÂN Nam 01-02-1985 038085006952 Cử nhân- Đại học sư phạm ToánChính quy THCS  TRẦN QUỐC  TOẢN Giáo viên Toán GV THCS -HẠNG III

HỒ THỊ NHUNG Nữ 25-07-1993 151938545 Cử nhân cao đẳng - sư phạm Toán họcchính quy Trường THCS Cái Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

PHẠM NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 02-06-1990 079190001994 cử nhân giáo dục tiểu học VỪA HỌC VỪA LÀMTIỂU HỌC NGUYẾN HIỀN, TIỂU HỌC THẠNH MỸ LỢI, TIỂU HỌC MỸ THỦYGIÁO  VIÊN NHIỀU MÔN GV Tiểu học - Hạng IV

ĐÀM THỊ HÀ Nữ 01-10-1992 241344801 Cử Nhân Toán Chính Quy thcs Trần Quốc Toản Giáo Viên Toán GV THCS - Hạng III

LÂM NHỰT AN Nam 28-07-1995 025354082 Cử nhân đại học - Sư phạm Toán họcChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ TÂN TÂN Nữ 17-09-1986 066186000071 Cử nhân - Giáo dục tiểu học Vừa làm vừa học Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

Nguyễn Thị Hương Nữ 03-11-2017 163097124 Đại Học Chính quy Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi Giaos viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

PHẠM THỊ MAI HIẾU Nữ 13-04-1990 024404734 Cử nhân - Giáo dục tiểu học vừa học vừa làm TiH Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

VŨ THỊ THANH AN Nữ 12-12-1995 163325621 Cử nhân đại học - Sư phạm hóa họcChính quy Trường trung học cơ sở Trần Quốc ToảnGiáo viên hóa học Hạng III

ĐẶNG HOÀNG TIẾN Nam 02-09-1991 215122834 Cử nhân sư phạm Toán Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HOA TRANG Nữ 25-05-1995 194523366 Cử nhân-sư phạm hoá học Chính quy Trường Thcs Lương Đình Của Giáo viên tổng phụ trách Hạng III
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VŨ THỊ THANH AN Nữ 12-12-1995 163325621 Cử nhân đại học - sư phạm hóa họcChính quy Trường trung học cơ sở Trần Quốc ToảnGiáo viên hóa học Hạng III

NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 20-05-1977 023234662 Cử nhân cao đẳng - Ngữ văn Chính quy TiH An Khánh Nhân viên thư viện Nhân viên - Hạng IV

LÊ TẤN Nam 16-10-1991 212144888 cử nhân Chính quy THCS Lương Dình Của Giáo viên VĂn GV THCS - Hạng III

HUỲNH THỊ CẨM VÂN Nữ 02-11-1980 301009524 Cử Nhân - Toán Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THIÊN THANH Nữ 04-03-1992 205657086 Cử Nhân - Sư Phạm Toán. Chính Quy. Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Trỗi.Giáo Viên Tổng Phụ Trách. GV THCS - Hạng III

LÊ THỊ DINH Nữ 06-06-1981 273577456 Cử nhân Ngữ văn Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

NGUYỄN NHƯ Ý Nam 02-11-1994 264404022 Đại học - Giáo dục thể chất Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên thể dục GV THCS - Hạng III

ĐOÀN NGỌC TIÊN Nữ 27-10-1983 023687543 Giáo Duc Mầm Non Tại chức Trường Mầm Non Bình An Giáo Viên Mầm Non GV Mầm Non Hạng IV

TRỊNH THỊ PHƯƠNG Nữ 05-09-1995 281065534 Cử nhân cao đẳng - Giáo dục Tiểu HọcVừa học vừa làm Tiểu Học Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

PHẠM THỊ HUẾ Nữ 19-03-1993 151927376 Cử nhân sư phạm ngữ văn Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

PHẠM THỊ THANH XUÂN Nữ 28-11-1991 168336125 Cử nhân đại học - Sư phạm ToánChính quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

LÊ THỊ DINH Nữ 06-06-1981 273577456 Cử nhân Ngữ văn Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ văn GV THCS - Hạng III

PHẠM THỊ ÁI HỮU Nữ 10-10-1990 024405723 Cử nhân - Giáo dục tiểu học Vừa Làm Vừa Học TiH Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN PHƯỢNG TRÚC GIANG Nữ 28-07-1992 024993205 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Vừa làm vừa học Trường Tiểu học An Phú Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ HOA Nữ 19-03-1995 241511566 Cử nhân - Sư phạm Vật lý chính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi GV Vật lý GV THCS - HẠNG III

NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 04-06-1990 049190000074 cử nhân cao đẳng sư phạm tiếng Anhchính quy trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giao viên Tiếng Anh GV Tiểu học- Hạng IV

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN Nữ 03-05-1993 025264043 Cử nhân - Giao dục Mầm non Vừa làm vừa học Trường Mầm non Bình An Giao viên mầm non GV Mầm non -  Hạng IV

ĐINH XUÂN TÀI Nam 10-10-1995 184096715 Sư phạm Toán học Chính quy Trương Đình Của Tổng phụ trách Đội hạng III

THÁI THỊ TRANG Nữ 13-03-1990 066190000106 Cử nhân- Đại học sư phạm ToánChính quy THCS Lương Đình Của Giáo viên Toán GV THCS- Hạng III

ĐỖ VĂN PHÚC Nam 10-10-1980 135268541 Cử nhân cao đẳng - giáo dục tiểu họcchính quy trường tiểu học Nguyễn Hiền Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

PHAN THỊ PHƯỢNG Nam 30-09-1994 187257845 Cử nhân Sư phạm Sinh học Chính quy Lương định của Giáo viên sinh học ( hoá học) Gvthcs

ĐỖ THỊ LAN ANH Nữ 24-03-1984 044184000818 Cử Nhân Chính quy TH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên thể dục Hạng II

TRẦN THỊ THIM Nữ 22-10-1992 163202224 Cử nhân đại học-Toán Chính quy Trung học cơ sở Cát Lái Giào viên Toán GV THCS- Hạng III

LƯU THỊ THANH Nữ 18-03-1989 183755243 Cao đẳng tin học ứng dụng Chính quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Tin học GV THCS Hạng III

LƯU NGỌC XUÂN Nữ 04-01-1995 352223927 Cử nhân - Giáo dục Toán học Chính quy THCS Lương Định Của Giáo viên Toán học GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THU Nữ 16-11-1994 194524112 Cử nhân đại học- sư phạm toán họcChính quy THCS Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS - Hạng IV

VÕ VĂN KỶ Nam 27-07-1989 241012939 Cử nhân - Giáo dục thể chất chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Thể Dục GV THCS - Hạng III
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PHẠM THỊ TRÚC LY Nữ 10-10-1992 025031630 Cử nhân- Giáo dục Tiểu học Tại chức Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

LÊ THỊ BÍCH Nữ 22-09-2017 174553302 Cử nhân sư phạm toán- đang học thạc sỹ ngChính quy Thcs  An Phú Giáo viên Toán Hạng III

NGUYỄN THỊ THANH TÂM Nữ 03-02-1982 023850078 Cử nhân - Giáo dục tiểu học Vừa làm vừa học TiH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV TiH - Hạng IV

ĐỖ THỊ LAN ANH Nữ 24-03-1984 044184000818 Cử nhân Chính quy Trường THCS TRẦN QUỐC TOẢN Giáo viên thể dục Hạng 2

BÙI THỊ LÊ Nữ 04-10-1989 245123464 Cử nhân đại học sư phạm vật lý, chứng chỉ hochính quy trường thcs Lương Đình Của Giáo viên tổng phụ trách đội GV THCS - HẠNG III

LÂM TRIỆU HOÀNG KHÁNH Nam 19-05-1995 381759478 Cao đẳng sư phạm Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Địa Lý GV THCS hạng 3 

PHÙNG THỊ DIỆU TUYỀN Nữ 19-03-1991 017038045 Thạc sỹ - Chuyên ngành toán gi Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ DỊU Nữ 05-11-1996 163384143 Cử nhân cao đẳng - sư phạm địa lýChính quy THCS Thạnh mỹ lợi Giáo viên địa lý GV

LÂM TRIỆU HOÀNG KHÁNH Nam 19-05-1995 381759478 Cao đẳng sư phạm Chính quy Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi Giáo viên Địa lý GV THCS hạng III

LÊ THỊ NGUYÊN Nữ 03-04-1991 042191000076 Thạc sĩ toán giải tích Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN Nam 17-11-1992 066092000041 Cử nhân  cao đẳng - Sư phạm toán họcChính quy THCS Cát Lái GV THCS môn Toán GV THCS - Hạng III

TRẦN NGỌC HUYỀN TRANG Nữ 20-06-1991 025945977 Cử nhân Vật Lý Chính quy Thcs Cát Lái Giáo viên Vật Lý GV THCS - hạng III

THÁI THỊ BÍCH DUNG Nữ 15-01-1985 026089193 Cử nhân cao đẳng - Sư phạm Công nghiệp Công NghệChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên công nghệ 6 GV THCS - hạng III

ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 16-04-1983 023583992 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Vừa làm vừa học TiH Giồng Ông Tố Giáo viên nhiều môn GV TiH - Hạng IV

ĐÀO THỊ NGA Nữ 24-03-1991 250859976 Cử nhân Vật Lý Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Vật Lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THU Nữ 16-11-1994 194524112 Cử nhân đại học- sư phạm toán họcChính quy THCS Cát Lái Giáo viên toán GV THCS - Hạng IV

Nguyễn Ngọc Huy Nam 20-09-1992 163123427 Cử Nhân - Đại Học Sư Phạm Ngữ VănChính Quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Ngữ Văn GV THCS - Hạng III

ĐẶNG THỊ HẢI Nữ 19-05-1995 187467933 Cử nhân Chính quy Trường THCS Cát Lái Giáo Viên Sinh Học Trung Học Cơ Sở Hạng III

TRẦN VĂN DƯƠNG Nam 19-02-1994 261300915 Cử nhân - sư phạm lịch sử Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên lịch sử GV THCS - Hạng III

NGUYỄN NGỌC HUY Nam 20-09-1992 162123427 Cử nhân - Sư Phạm Ngữ Văn Chính Quy THCS Cát Lái Giáo viên Ngữ Văn GV THCS - Hạng III

Nguyễn Huy Nguyên Nam 20-01-1990 191706566 Cử nhân Chính Quy Trường THCS Trần Quốc Toản giáo viên thể dục  GV THCS - Hạng III

THANH LIÊM Nam 05-05-1988 060088000051 Cử nhân Toán học. Chính quy THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN GV Toán GV-THCS - Hạng III

THANH LIÊM Nam 05-05-1988 060088000051 CỬ NHÂN TOÁN. CHÍNH QUY THCS TRẦN QUỐC TOẢN GIÁO VIÊN TOÁN GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ THU Nữ 16-11-1994 194524112 Cử nhân đại học - sư phạm toán họcChính quy THCS Lương Đình Của Giáo viên toán GV THCS - Hạng IV

Bùi Thị Đan Phương Nữ 29-07-1992 272152501 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Vừa Làm Vừa Học TiH NGUYỄN VĂN TRỖI Gíao viên nhiều môn Gv TiH -Hạng IV

TRẦN THỊ BÉ THẨM Nữ 10-05-1989 371518519 Cử nhân - Giáo dục Mầm Non Từ xa Trường Mầm non Sơn Ca Giáo viên Mầm Non GV Mầm Non - Hạng IV

LÊ THỊ KIM Nữ 20-10-1976 211977840 Cử nhân - Sư phạm Tiếng Anh Vừa học vừa làm THCS - AN PHÚ Giáo viên Tiếng Anh GV THCS - Hạng III
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NGUYỄN HỮU THẮNG Nam 26-02-1995 044095001238 Cử nhân Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên lịch sử GV THCS - Hạng III

LÊ KIM NGÂN Nữ 22-11-1991 312096121 Thạc sĩ- Vật Lý Kỹ Thuật Chính quy Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên THCS môn Vật Lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Nữ 23-04-1995 191824557 Cử nhân Chính Quy Phòng giáo dục và đào tạo quận 2 giáo viên ngữ văn giáo viên THPT hạng II hoặc giáo vi

PHẠM THỊ KIỀU VÂN Nữ 16-12-1987 151628478 Thạc sỹ - Toán Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Toán GV THCS- Hạng III

TRỊNH THỊ HỒNG Nữ 30-09-1992 052515574 Cử nhân giáo dục tiểu học Tại chức Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

ĐÀO THỊ HỒNG LUYẾN Nữ 12-09-1982 042182000374 Cử nhân Cao Đẳng  - Công Nghệ Thông TinChính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi Nhân viên thiết bị NV thiết bị - Hạng IV

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Nữ 23-04-1995 191824557 Cử nhân Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Ngữ Văn GV THCS- Hạng III

TÔ THỊ BÍCH HUYỀN Nữ 18-10-1987 024058379 Cử nhân - Giáo dục Tiểu Học tại chức Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn Hạng IV 

PHÍ THỊ HIỆP Nữ 23-06-1984 121543364 Thạc sĩ Ngữ văn chính quy THCS Trần Quốc Toản Giaso viên môn Ngữ văn Hạng III

LÊ TRƯỜNG DUY Nam 09-05-1990 381536746 Thạc sĩ - Vật lý. Cử nhân - Sư phChính quy Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên Vật lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HUÊ Nữ 09-09-1988 173437579 Cử nhân đại học-sư phạm toán Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên toán GV THCS-Hạng III

NGUYỄN HẢI THẢO Nữ 06-09-1993 215233733 Cử nhân cao đẳng tin học chính quy THCS Cát Lái Giáo viên tin học GV THCS Hạng III

ĐÀO NGỌC HẰNG Nữ 10-08-1989 024313876 Cử nhân - Giáo dục Tiểu Học vừa học vừa làm TiH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên dạy nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN ĐỨC DUY Nam 27-03-1993 070978954 Cử nhân - Giáo dục Thể chất Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên thể dục GV Hạng III

NGÔ THỊ KIM HẠNH Nữ 06-12-1991 205546608 cử nhân ngành sư phạm Lịch sửChính quy Trường THCS  Trần Quốc Toản giáo viên môn Lịch sử giáo viên THCS hạng III

TRẦN THỊ NGỌC TÚ Nữ 22-02-1977 182126268 Đại học ngành ngữ văn Từ xa Trường THCS Bình An Giáo viên dạy Ngữ Văn GV THCS Hạng II

NGUYỄN THỊ LAN Nữ 10-05-1996 163337605 Cao đẳng sư phạm toán chính quy trường THCS Trần Quốc Toản giáo viên môn Toán giáo viên THCS hạng III

TRẦN THỊ NGỌC TÚ Nữ 22-02-1977 182126268 Đại Học Ngành Ngữ Văn Từ xa Trường THCS Cát Lái Giáo viên dạy môn Ngữ Văn Giáo viên Hạng II

NGUYỄN THỊ THUÝ NGA Nữ 06-08-1994 042194000033 Trung cấp tiểu học Chính quy Lương Thế Vinh Giáo viên nhiều môn Giáo viên tiểu học

NGUYỄN THỊ QUẾ TRINH Nữ 01-11-1993 331708825 Thạc Sỹ - Vật lý lý thuyết và vật lý toánChính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên Vật Lý GV THCS - Hạng III

LÊ THỊ CÚC DUNG Nữ 23-09-1993 241253495 Cử nhân  - Sư phạm Sinh học Chính quy THCS Lương Định Của giáo viên Sinh học GV THCS - Hạng IV

BÙI THỊ KIỀU TRANG Nữ 05-05-1992 241165195 Trung cấp - Giáo viên Tiểu Học chính quy Trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu Học - Hạng IV

NGUYỄN NGỌC MINH Nam 01-11-1995 025266221 cao đẳng -sư phạm vật lí chính quy THCS CÁT LÁI, THCS NGUYỄN VĂN TRỖIGiáo viên THCS GV THCS - Hạng III

QUÁCH THỊ THANH MAI Nữ 20-11-1993 250940698 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học Chính quy TiH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 18-08-1991 197230694 Cử nhân - Giáo Dục Chính Trị - Giáo Dục Quốc PhChính Quy THCS Trần Quốc Toản GV Giáo Dục Công Dân GV THCS - Hạng III

NGUYỄN KIM PHƯƠNG Nữ 18-05-1994 366022948 Cử nhân - Sư phạm Toán học Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

LÊ THÀNH NHO Nam 16-12-1995 321511581 Cử nhân - Sư phạm Toán học Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III
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QUẢN THỊ MINH LÂM Nữ 14-07-1992 151902843 Thạc sĩ - chuyên ngành Toán Giải TíchChính quy THCS Lương Đình Của Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ NHÂM Nữ 27-02-1985 271698809 Thạc sĩ - Công nghệ thông tin Chính quy THCS An Phú Giáo viên Tin học GV THCS - Hạng III

CHU THỊ HỒNG Nữ 29-04-1996 135749587 Cử nhân cao đẳng - Giáo dục Tiểu Học.Chính quy Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn Giáo viên Tiểu Học - Hạng IV

VƯƠNG THỊ HƯƠNG Nữ 05-05-1989 163040871 Cử nhân - sư phạm vật lý chính quy trường THCS Nguyễn Văn Trỗi giáo viên dạy môn vật lý giáo viên THCS - hạng III

LÊ THỊ DỊU Nữ 21-04-1988 112077656 cử nhân - sư phạm ngữ văn chính qui trường THCS cát lái giáo viên dạy môn ngữ văn giáo viên THCS hạng III

NGUYỄN NGỌC TRÂN Nữ 10-06-1992 312219766 Thạc sĩ Toán-Đại số và Lí thuyết sốChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS- Hạng III

NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 13-04-1979 024792599 Trung Cấp Thư Viện - Thiết Bị Chính quy Trường THCS Nguyễn Văn Trổi Nhân Viên Thiết Bị Thiết Bị Hạng IV

NGUYỄN THỊ HÒE Nữ 26-02-1995 187548399 Cử nhân đại học - sư phạm hóachính quy Trường Trung Học cơ sở Nguyễn Văn TrỗiGiáo viên hóa học GV THCS - Hạng III

MAI THỊ NGÀ Nữ 07-08-1990 183654589 Cử nhân- Sư phạm Toán học Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THỊ HIỆP Nữ 02-10-1994 241544347 Giaó dục Mầm non chính quy mầm non hoa hồng Giaó viên mầm non gv mầm non hạng I

NGÔ THỊ THANH TOÀN Nữ 16-10-1991 046191000096 Cử nhân- Sư phạm Vật Lí Chính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi GV Vật Lí GV THCS - Hạng III

TRẦN THANH HÀ Nữ 07-07-1985 015185000202 Cử nhân - Giáo dục Tiểu học vừa học vừa làm TiH Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

LÊ THỊ HOÀI Nữ 10-10-1995 174651603 Cử nhân - Sư phạm Toán Chính quy THCS Trần Quốc Toản GV môn Toán GV THCS - Hạng III

TRẦN THỊ ÁI Nữ 28-08-1987 060187000102 Cử Nhân Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản giáo viên ngữ văn GV THCS - Hạng III

VƯƠNG THỊ THỦY Nữ 05-05-1982 049182000169 Cử nhân Tại chức Nguyễn Văn Trỗi Giao viên THCS GV THCS- Hạng III

PHẠM THỊ THANH XUÂN Nữ 28-11-1991 168336125 Cử nhân - Sư phạm Toán Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán Giáo viên Toán - Hạng III

ĐỖ THỊ HẠNH Nữ 22-10-1987 070187000049 Cử nhân - sư phạm vật lý Chính quy Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn TrỗiGiáo viên Trung học cơ sở GV THCS - Hạng III

PHẠM THỊ THANH THẢO Nữ 17-09-1992 225523754 Cử nhân Sư Phạm Anh Từ xa THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Tiếng Anh GV THCS

NGUYỄN THỊ THƠ Nữ 11-09-2017 183949813 Cử nhân- Giáo dục thể chất (Thạc sĩ- Khoa học giáo dục)Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên thể dục GV THCS - Hạng III

Ngô Hoàng Thu Thảo Nữ 27-05-1992 068192000023 Cử Nhân Sư Phạm Ngữ Văn Chính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo Viên môn Ngữ Văn GV THCS hạng II

VŨ THỊ LAN Nữ 03-02-1988 245018161 Thạc sĩ - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamChính quy THCS CÁT LÁI Giáo viên Lịch sử GV THCS - Hạng III

BÙI THỊ LÊ Nữ 04-10-1989 245123464 cử nhân đại học - Sư phạm vật lí, chứng chỉ hochính quy Trường THCS Lương Định Của Giáo viên tổng phụ trách đội GV THCS - Hạng III

NGUYỄN PHI QUÝ PHƯỚC Nam 05-05-1993 191760343 Thạc sĩ - Sư phạm Địa lý Chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Địa lý GV THCS - Hạng IV

NGUYỄN THỊ THANH THÙY Nữ 20-11-1991 331691889 Thạc sĩ Toán Chính quy THCS Lương Định Của Giáo viên môn Toán GV THCS Hạng III

HUỲNH THỊ MỸ TIÊN Nữ 26-09-1981 023341047 cử nhân- kế toán, kiểm toán tại chức trường mầm non Cát Lái Văn thư trung cấp nhiên viên- hạng IV

LÊ KIM NGÂN Nữ 22-11-1991 312096121 Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật- Cử nhân sChính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên THCS môn Vật lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN THANH TUẤN Nam 15-11-1995 025403158 Cử nhân cao đẳng - Sư phạm Toán HọcChính quy THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA Giáo viên Toán học GV THCS - Hạng III
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NGUYỄN THỊ LƯƠNG TÂM Nữ 15-12-1989 240990049 Thạc sĩ- Sinh học thực nghiệm chính quy THCS Cát Lái Giáo viên Sinh học GV THCS -Hạng III

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 06-02-1992 183814074 Thạc sĩ - Lý luận và phương pháp dChính quy Lương Định Của Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

NGÔ THỊ LANH Nữ 06-09-1994 036194002377 Cử nhân - Đại học sư phạm Toán Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

Nguyễn Tấn Tải Nam 20-11-1994 025302269 Trung Cấp Sư Phạm Tiểu Học Chính quy Tiểu Học Mỹ  Thủy Giáo viên dạy nhiều môn Giáo viên tiểu học- Hạng IV

NGUYỄN THỊ LAN Nữ 01-08-1992 151897460 Cử nhân - Giáo dục tiểu học Chính quy Tiểu học Mỹ Thủy Giáo viên nhiều môn Gv tiểu học hạng 4

QUÁCH ANH TUẤN Nam 11-01-1995 164504335 Cử nhân đại học - sư phạm sinh họcChính quy Trung học cơ sở Cát Lái Giáo viên sinh học Gv THCS hạng 3

NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM Nữ 09-08-1990 024325340 Cử nhân-Giáo dục tiểu học vừa học vừa làm Trường Giáo dục chuyên biệt Thảo ĐiềnGiáo viên nhiều môn Giáo viên tiểu học hạng II

ĐINH XUÂN THỦY Nam 03-03-1995 241287841 Cử nhân cao đẳng - sư phạm Toán Chính quy Trường THCS Cát Lái Giáo viên Toán Giáo viên THCS hạng 3

Trần Xuân Hưng Nam 20-01-1981 191432439 chứng chỉ  thư viện thiết bị trường họcchính quy THCS Bình An Nhân viên thư viện Thư viện - hạng IV

NGUYỄN THỊ HẠNH Nữ 10-12-1992 186914324 Cử nhân đại học - Sư phạm sinh họcChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên sinh học Giáo viên THCS - Hạng 3

NGUYỄN THỊ MINH THÙY Nữ 22-02-1992 025894826 Thạc sỹ - Quang Học, Cử nhân - SChính quy THCS Cát Lái Giáo viên Vật lý GV THCS - Hạng III

NGUYỄN HOÀNG TUẤN Nam 28-02-1981 07908105357 ThS - Toán; Cử nhân - Sư phạm toán họcChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

TRẦN THỊ ĐÀO Nữ 21-07-1991 163007901 Cử nhân đại học - Giáo dục Trung học CChính quy Trung học cơ sở Lương Đình Của Giáo viên Toán Tin GV THCS - Hạng III

Nguyễn Minh Hoàng Nam 23-06-1988 079099006809 Trung cấp CNTT Chính quy THCS Lương Định Của Văn thư - Lưu trữ 02.008

Nguyễn Thị Thanh Bạch Nữ 12-08-1994 261282787 Cử nhân - sư phạm lịch sử Chính quy Thcs Trần Quốc Toản Giáo viên Lịch sử Gv THCS- hạng III

NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG Nữ 28-09-1988 162966204 Thạc sĩ Toán học- Đại số và lý thuyChính quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên Toán GV THCS- Hạng III

NGUYỄN THỊ MỸ Nữ 26-09-1989 183746519 Cử nhân đại học - Lịch sử Chính Quy THCS Trần Quốc Toản Giáo viên lịch sử Hạng III

ĐINH THỊ NGÂN Nữ 10-05-1995 187539852 Cử nhân - Thông tin thư viện Chính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Nhân viên Thư viện Nhân viên - hạng IV

ĐINH THỊ LINH Nữ 28-02-1994 187453375 Cử nhân Giáo dục Thể chất Chính qui Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên dạy Thể dục GV THCS Hạng III

TRIỆU THỊ THANH Nữ 02-12-1986 245024312 Cử nhân Tại chức THCS Lương Định Của Giáo viên dạt Toán GV THCS Hạng III

NGUYỄN THỊ KIM DIỄN Nữ 02-02-1991 312109075 Cử nhân Toán Tin học Chính quy THCS Lương Định Của Giáo viên Tin học Gv THCS - Hạng |||

NGUYỄN ANH BẢO TRÂN Nữ 16-06-1991 024595715 Cao đẳng sư phạm - Sư phạm kinh tế gia đChính quy Trường chuyên biệt Thảo Điển quận 2Giáo viên tiểu học Giáo viên tiểu học - Hạng IV

NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ 28-01-1993 285494065 Cử nhân cao đẳng- Sư phạm Toán họcChính quy Trường THCS Lương Định Của Giáo viên Toán GV THCS - Hạng III

TRỊNH THỊ THU Nữ 15-12-1995 230991119 Cử nhân cao đẳng - Giáo dục Tiểu Học,chính quy nguyễn hiền giáo viên nhiều môn GV Tiểu học - Hạng IV

VŨ THỊ THANH AN Nữ 12-12-1995 163325621 Cử nhân đại học - sư phạm hóa họcChính quy Trương trung học cơ sở Nguyễn Văn TrỗiTổng phụ trách đội Hạng III

MAI MINH TAM Nam 27-01-1988 311975692 CỬ NHÂN ĐH SƯ PHẠM MỸ THUẬTTẠI CHỨC TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA GIÁO VIÊN MỸ THUẬT GV THCS -Hạng III

ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG Nữ 24-03-1995 017434636 Cử nhân - sư phạm Vật Lý Chính quy Phòng giáo dục quận 2 Giáo viên vật lý GV THCS - hạng III



Họ và tên Giới tính Ngày Sinh CMND Trình độ và chuyên ngành đào tHình thức đào tạoTrường dự tuyển Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG Nữ 24-03-1995 01659813072 Cử nhân  - sư phạm Vật Lý Chính quy THCS Nguyễn Văn Trỗi Giáo viên Vật lý GV THCS - hạng III

VŨ THỊ THANH AN Nữ 12-12-1995 163325621 cử nhân-sư phạm hóa học chính quy nguyễn văn trỗi tổng phụ trách GV THCS-Hạng III

PHAN THỊ LỆ THÙY Nữ 02-07-1997 184268329 Cử nhân cao đẳng- Giáo dục tiểu họcChính quy tiểu học Cát Lái giáo viên nhiều môn gv tiểu học- hạng IV

PHẠM THỊ PHƯƠNG THUÝ Nữ 22-09-1995 152076146 Cử nhân đại học - Sư phạm Sinh họcChính quy Trường THCS Trần Quốc Toản Giáo viên sinh học Giáo viên THCS - Hạng 3 

LẠI ĐỨC NGỌC Nam 06-06-1993 151951261 Cử nhân - Sư phạm Toán Chính quy THCS Lương Định Của Tổng phụ trách Đội GV THCS - Hạng III


